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Đánh giá độ tin cậy nội tại và phân tích EFA của thang đo sự hài
lòng của sinh viên về chương trình đào tạo Nha khoa tại Đại học Y
Dược thành phố Hồ Chí Minh

Trần Văn Thành*, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thu Quyên, Lê Bá Anh Duy

TÓM TẮT
Khảo sát lấy ý kiến người học là một trong những kênh dữ liệu quan trọng trong công tác kiểm
định và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo cũng như là cơ sở dữ liệu nhằm giúp các chương
trình đào tạo xem xét nâng cao chất lượng. Từ năm 2019, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
đã thực hiện khảo sátmức độ hài lòng của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng chương trình đào
tạo ở tất cả các chương trình đào tạo đại học. Tuy nhiên, mẫu khảo sát chưa được xem xét đánh
giá thống kê về độ tin cậy nội tại và phân nhóm các câu hỏi khảo sát. Trong nghiên cứu này, kết
quả khảo sát ý kiến của sinh viên Nha khoa (chương trình Răng HàmMặt và Phục hình răng) được
đại diện sử dụng để phân tích thống kê Cronbach's Alpha và EFA. Kết quả cho thấy số lượng mẫu
khảo sát thu được (115mẫu) đáp ứng yêu cầu chọnmẫu. Các câu hỏi khảo sát có hệ số Cronbach's
Alpha cao (trên 0,8). Kết quả phân tích EFA gợi ý phân nhóm lại các câu hỏi vào 3 nhóm khảo sát
chính là Chất lượng chương trình đào tạo, Chất lượng đội ngũ giảng viên – tổ chức đào tạo và Chất
lượng các hoạt động hỗ trợ người học. Kết quả nghiên cứu này sẽ được sử dụng làm cơ sở để cải
tiến mẫu khảo sát sử dụng cho tất cả các chương trình đào tạo khác tại Đại học Y Dược thành phố
Hồ chí Minh trong những năm sắp tới.
Từ khoá: Khảo sát mức độ hài lòng, Chương trình đào tạo, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

ĐẶT VẤNĐỀ
Trong nền kinh tế thị trường, giáo dục đại học được
xem là một ngành dịch vụ, ở đó người cung cấp dịch
vụ là Cơ sở giáo dục có trách nhiệm thỏamãn nhu cầu
của người nhận dịch vụ là sinh viên, phụ huynh, nhà
tuyển dụng1.
Việt Nam ở bối cảnh hiện tại, các chính sách kiểm
định chất lượng, tăng cường tự chủ và trách nhiệm
giải trình của các cơ sở giáo dục đại học và sự gia
tăng các trường đại học các ngành Chăm sóc sức khỏe
đã đặt ra yêu cầu cung cấp chất lượng dịch vụ giáo
dục như cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, phương
pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ,
…, nhằm tạo sự cạnh tranh trong nâng cao chất lượng
giáo dục hệ thống2.
Hiện nay, nguồn thông tin có được từ khảo sát lấy ý
kiến sinh viên là một trong những cơ sở khoa học
giá trị, tin cậy và hữu ích để nhà quản lý giáo dục
thực hiện việc xây dựng hoặc cải tiến chương trình
đào tạo, phương pháp giảng dạy và chất lượng giảng
viên3. Nhiều nghiên cứu được thực hiện để đánh giá
sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo có thể
kể đến như Halil Nadiri và các cộng sự (2009), Babar
và các cộng sự (2010), Maria Arrieta và các cộng sự

(2020)1,4,5. Theo Elliott & Shin (2002), sự hài lòng
của sinh viên là cơ sở để trường đại học cải tiến, nâng
cao chất lượng để liên tục đáp ứng nhu cầu của chính
sinh viên và xã hội một cách hiệu quả6.
Đại học YDược thành phốHồChíMinh đã thực hiện
khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên sắp tốt nghiệp
về chất lượng chương trình đào tạo ở tất cả các chương
trình đào tạo. Tuy nhiên, mẫu khảo sát chưa được
xem xét đánh giá thống kê về độ tin cậy nội tại và phân
nhóm các câu hỏi khảo sát. Do đó, nghiên cứu được
tiến hànhnhằmđánh giá độ tin cậy nội tại và khả năng
phân nhóm của các câu hỏi khảo sát về sự hài lòng của
sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Đại học Y
Dược thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tạo nên cơ sở
dữ liệu khoa học quan trọng trong công tác đào tạo và
nâng cao sự hài lòng của sinh viên.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu cắt ngang mô tả

Thời gian

Tháng 5 – tháng 7 năm 2021

Trích dẫn bài báo này: Thành T V, Trâm H D B, Quyên N T T, Duy L B A. Đánh giá độ tin cậy nội tại và 
phân tích EFA của thang đo sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo Nha khoa tại Đại học 
Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.  Sci. Tech. Dev. J. - Health Sci. 2024; 5(2):670-677.
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Đối tượng
Người học đang học năm cuối cùng của chương trình
đào tạo tại Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược
thành phố Hồ Chí Minh (115 sinh viên).
Điều kiện chọn mẫu: Bao gồm tất cả các sinh viên
năm cuối, kể cả sinh viên chưa đủ điều kiện thi tốt
nghiệp, hoãn thi.
Điều kiện loại trừ: Sinh viên không đồng ý tham gia
khảo sát.

Cỡmẫu khảo sát
Nghiên cứu tham khảo công thức tính cỡ mẫu khảo
sát theo tỷ lệ dân số, theo trung bình dân số và theo
một số khảo sát khác.
Công thức cho tỷ lệ dân số (Population proportion)
được tính như sau:

n =
N.Z2.p.(1− p)

E2 +Z2.p.(1− p)

Trong đó:
n là số lượng mẫu cần thiết.
N là tổng số người trong dân số.
Z là z-score tương ứng với mức tin cậy mong muốn
(thường là 1,96 cho mức tin cậy 95%).
p là ước tính tỷ lệ của biến quan tâm trong dân số
(thường là 0,5)
E là sai số (margin of error) cho phép, tức là mức độ
sai số tối đa chấp nhận (thường là 3 đến 5%).
Công thức cho trung bình dân số được tính như sau:

n =
N.σ2.Z2

σ2.(N −1)+Z2.d2

Trong đó:
n là số lượng mẫu cần thiết.
N là tổng số người trong dân số.
σ là độ lệch chuẩn của biến quan tâm trong dân số.
Z là z-score tương ứng với mức tin cậy mong muốn.
d là mức độ sai số (desired margin of error) cho phép.
Cỡ mâũ tối thiểu cũng có thể được xác định là 4 hoặc
5 lần số biến trong khảo sát 7.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp và công cụ thu thập
Khảo sát bằng trực tuyến (email, công cụ Google
Form)
Thực hiện khảo sát và báo cáo theo Quy trình hướng
dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của sinh
viên sắp tốt nghiệp về chương trình đào tạo (ĐHYD-
ĐBCL/QT.07)
Bảng câu hỏi được xây dựng trên lý thuyết của
Green&Harvet (1993) và được hiệu chỉnh để phù hợp
với thực tế. Bảng câu hỏi sau đó được lấy ý kiến tại các
Đơn vị ĐBCLGD của 7 khoa thuộc Đại học Y Dược
thành phố Hồ Chí Minh.

Định nghĩa biến số
Biến phụ thuộc: Điểm hài lòng của sinh viên đối với
CTĐT
Biến độc lập:

• Thang đo các yếu tố

TT Tiêu chí
I1 CTĐT được phân bổ hợp lý thời lượng giữa lý
thuyết và thực hành
I2 CTĐT cung cấp cho SV đủ kiến thức cần thiết và
cập nhật
I3 CTĐT giúp SV phát triển các kỹ năng cần thiết cho
nghề nghiệp
I4 CTĐT giúp SV phát triển các thái độ cần thiết cho
nghề nghiệp
II1 Đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao và cập
nhật
II2Đội ngũGVđạo đức tốt, tận tụy với nghề, sẵn sàng
giúp đỡ SV (đặc biệt với người dân tộc thiểu số, khuyết
tật)
II3 Đội ngũ GV có phương pháp sư phạm tốt
II4 Phương pháp giảng dạy giúp SV phát triển tốt kỹ
năng giải quyết vấn đề, tự học, tự nghiên cứu...
III1CTĐT, quy chế và kế hoạch học tập được phổ biến
kịp thời và tạo thuận lợi cho SV
III2 Có đủ giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham
khảo cho SV
III3 Đào tạo kết hợp với đào tạo nhân cách, đạo đức
nghề nghiệp và các kỹ năng mềm
III4 Tổ chức thi, chấm thi, kiểm tra, đánh giá nghiêm
túc, minh bạch và công khai
III5 Phương pháp đánh giá kết quả học tập công bằng,
khách quan, phù hợp năng lực
IV1Môi trường học tập và thực tập đáp ứng hiệu quả
cho giảng dạy
IV2 Cán bộ - Viên chức khối phục vụ có thái độ phục
vụ tốt
IV3 Hoạt động Đoàn/Hội tác dụng tốt đến rèn luyện
nhân cách SV
IV4 Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn
nghệ của SV
IV5Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao
của SV
IV6 Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của SV

• Thang đo sự hài lòng chung

TT Tiêu chí
V1 Mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo
V2Mức độ hài lòng vềmôi trường học tập và thực tập
V3 Mức độ hài lòng về mối quan hệ Thầy-Trò trong
thời gian học tập
V4Mức độ hài lòng giữa chi phí đào tạo và chất lượng
kiến thức/kỹ năng thu được
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Xử lý dữ kiện

Số liệu sau khi được thống kê bằng phần mềm Excel,
sẽ được phân tích tại phần mềm STATA.
Kiểm định độ tin cậy của thang đo: sử dụng hai chỉ
số thống kê là (1) Hệ số Cronbach’s Alpha và (2) hệ số
tương quan biến tổng (Corrected Item- Total Corre-
lation).
Các tiêu chí được kiểmđịnh bằng thống kêCronbach’s
Alpha (Đánh giá độ tin cậy thang đo); Sau đó Phân
tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định các nhân
tố tác động và mức tác động đến sự hài lòng của sinh
viên đối với chất lượng chương trình đào tạo.

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Số lượng sinh viên tham gia khảo sát

Nghiên cứu thực hiện khảo sát trên toàn bộ sinh viên
sắp tốt nghiệp của 2 ngành đào tạo Bác sĩ Răng Hàm
Mặt và Cử nhân PhụcHình Răng là 115. Sốmẫu khảo
sát hợp lệ là 100%. Sốmẫu khảo sát đáp ứng cả 3 công
thức tính cỡ mẫu (số mẫu theo công thức tỷ lệ dân số
là 112, số mẫu theo công thức trung bình dân số là 20,
số mẫu theo biến khảo sát là từ 92 đến 115) nên kết
quả khả sát có tính đại diện và có thể đưa vào xử lý
thống kê phân tích.

Thông tin chung củamẫu khảo sát

Kết quả khảo sát dân số học được trình bày trong
Bảng 1 và Bảng 2. Kết quả cho thấy sinh viên theo học
chương trìnhNha khoa (RăngHàmMặt và Phục hình
răng) có tỉ lệ sinh viên nữ nhiều hơn (62%) nhưng
không vượt trội hơn so với số lượng sinh viên nam.
Sinh viên học đúng tuổi và theo tiến độ (năm thứ 6
có độ tuổi là 24 tuổi) và có 7,8% sinh viên là dân tộc
thiểu số. Điểm số của sinh viên đang theo học chương
trình khá tốt (điểm trung bình trên 3,5/4,0).

Đánh giá độ tin cậy nội tại của thang đo
(Cronbach’s Alpha)

Thống kê Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh
giá độ tin cậy nội tại của thang đo. Kết quả thống kê
Cronbach’s Alpha được trình bày trong Bảng 3. Các
tiêu chí khảo sát đều có hệ số Cronbach’s Alpha ≥
0,7 và các giá trị tương quan biến-tổng của các biến
quan sát ≥ 0,31,3. Kết quả cho thấy các câu hỏi khảo
sát có tính nhất quán. Kết quả phân tích các giá trị
Cronbach’s Alpha đề trên 0,8 nên có thể tin tưởng
rằng các mục đo lường đang đo lường một khía cạnh
duy nhất hoặc liên quanmột cách nhất quán đến khía
cạnh khảo sát là sự hài lòng về chất lượng của chương
trình đào tạo.

Đánh giá tính hội tụ và phân biệt của thang
đo (Phân tích EFA)
Để kiểm định độ giá trị của thang đo thông qua độ
hội tụ và giá trị phân biệt, phân tích nhân tố EFA sử
dụng phương pháp trích Principal Component được
sử dụng với phép xoay Varimax8. Kết quả phân tích
EFA được trình bày trong Bảng 4 và Bảng 5.

• Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) của thang đo
là 0.91 (KMO≥ 0,5) với KMO của từng tiêu chí
đều lớn (0,85-0,94) cho thấy có thể sử dụngphân
tích EFA cho bộ dữ liệu.

• Kiểm định Bartlett có gía trị 2622.9 với 253 bậc
tự do và tương ứng với p-value = 0 < 0,05, tương
quan giữa các items là đủ lớn để sử dụng phân
tích EFA.

• Nghiên cứu sử dụng ngưỡng hệ số tải (common-
dity) 0.55 để phù hợp với cỡmẫu nghiên cứu, và
vẫn đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của phân
tích EFA.

• Eigenvalue là 3,56 có 3 nhân tố được rút trích và
các biến quan sát được nhóm vào từng nhân tố.
Tổng phương sai trích đạt được 67%, suy ra các
nhân tố được rút trích giải thích được 67% (>
50%) sự biến thiên của dữ liệu.

Bảng 5: Kết qủa phân tích EFA thang đo hài lòng
chung

Biến quan sát Nhân tố 4

V1 0,83

V2 0,75

V3 0,76

V4 0,90

Eigenvalue 2,65

THẢO LUẬN
Nghiên cứu thực hiện nhằm xây dựng thang đo sự
hài lòng của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng
chương trình đào tạo tại Khoa Nha thuộc Đại học Y
Dược thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh viên thuộc 2 chuyên ngành đào tạo của đánh giá
khá hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo tại đây
với điểm trung bình là 3,579± 0,712, trong đó sinh
viên khảo sát là ngành Phục hình răng, giới tính nữ
và thuộc dân tộc thiểu số có mức độ hài lòng trung
bình cao hơn so với mức độ hài lòng trung bình ở các
nhóm đặc tính chung nhóm.
Thang đo có độ tin cậy nội cao,với gía trị Cronbach
Alpha > 0,8. Sau phân tích nhân tố EFA, mô hình
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Bảng 1: Đặc điểm dân số học củamẫu khảo sát

Đặc điểm Tần số (n=115) Tỷ lệ

Ngành

Răng HàmMặt
Phục hình răng

91
24

79,1%
20,9%

Giới tính

Nữ 62 53,9%

Tuổi 24,03 (1,3)

Dân tộc thiểu số

Có 9 7,8%

Bảng 2: Điểm trung bình của sinh viên tham gia khảo sát

Đặc điểm Điểm trung bình± Độ lệch chuẩn p*

Chung 3,58± 0,71

Ngành

Răng HàmMặt
Phục hình răng

3,52± 0,68
3,79± 0,79

0,29

Giới tính

Nữ
Nam

3,63± 0,64
3,54± 0,77

0,44

Dân tộc thiểu số

Có
Không

3,73± 0,7
3,57± 0,89

0,84

* Kiểm định Wilcoxon ranksum

đề xuất ba nhân tố với sự thay đổi ở một vài biến so
với mô hình đề xuất ban đầu. Mô hình mới tác động
đến mức độ hài lòng của sinh viên sắp tốt nghiệp về
chương trình đào tạo được đặt lại tên tương ứng lần
lượt:

• Chất lượng CTĐT

TT Tiêu chí
I1 CTĐT được phân bổ hợp lý thời lượng giữa lý
thuyết và thực hành
I2 CTĐT cung cấp cho SV đủ kiến thức cần thiết và
cập nhật
I3 CTĐT giúp SV phát triển các kỹ năng cần thiết cho
nghề nghiệp
I4 CTĐT giúp SV phát triển các thái độ cần thiết cho
nghề nghiệp

• Chất lượng đội ngũ giảng viên - tổ chức đào
tạo

TT Tiêu chí
II1 Đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao và cập
nhật

II2Đội ngũGVđạo đức tốt, tận tụy với nghề, sẵn sàng
giúp đỡ SV (đặc biệt với người dân tộc thiểu số, khuyết
tật)
II3 Đội ngũ GV có phương pháp sư phạm tốt
II4 Phương pháp giảng dạy giúp SV phát triển tốt kỹ
năng giải quyết vấn đề, tự học, tự nghiên cứu...
III4 Tổ chức thi, chấm thi, kiểm tra, đánh giá nghiêm
túc, minh bạch và công khai
III5 Phương pháp đánh giá kết quả học tập công bằng,
khách quan, phù hợp năng lực
IV1Môi trường học tập và thực tập đáp ứng hiệu quả
cho giảng dạy
IV2 Cán bộ - Viên chức khối phục vụ có thái độ phục
vụ tốt
V3 Mức độ hài lòng về mối quan hệ Thầy-Trò trong
thời gian học tập

• Chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học

TT Tiêu chí
III1CTĐT, quy chế và kế hoạch học tập được phổ biến
kịp thời và tạo thuận lợi cho SV

673



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Sức khỏe 2024, 5(2):670-677

Bảng 3: Kết quả phân tích giá trị Cronbach Alpha

TT Biến quan sát Giá trị nếu loại
(raw_alpha)

Tương quan biến-tổng
(r.drop)

Chương trình đào tạo 0,88

1. 1.
I1
I2
I3
I4

0,87
0,82
0,83
0,85

0,66
0,80
0,78
0,71

Giảng viên và phương pháp giảng dạy 0,94

1. 2.
II1
II2
II3
II4

0,92
0,91
0,92
0,92

0,86
0,87
0,84
0,84

Tổ chức đào tạo 0,92

1. 3.
III1
III2
III3
III4
III5

0,90
0,90
0,91
0,91
0,91

0,83
0,82
0,80
0,78
0,78

Sinh hoạt và đời sống 0,90

1. 4.
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6

0,90
0,89
0,88
0,88
0,88
0,89

0,67
0,71
0,79
0,78
0,75
0,72

Cảm nhận chung 0,88

1. 5.
V1
V2
V3
V4

0,84
0,87
0,87
0,82

0,77
0,70
0,71
0,82

III2 Có đủ giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham
khảo cho SV
III3 Đào tạo kết hợp với đào tạo nhân cách, đạo đức
nghề nghiệp và các kỹ năng mềm
IV3 Hoạt động Đoàn/Hội tác dụng tốt đến rèn luyện
nhân cách SV
IV4 Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn
nghệ của SV
IV5Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao
của SV
IV6 Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của SV
V1 Mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo
V2Mức độ hài lòng vềmôi trường học tập và thực tập
Các nhân tố trích được đều có ít nhất 3 biến quan sát
trở lên nên thoả điều kiện về số lượng biến quan sát
tối thiểu cần có ở môĩ nhân tố.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát sự hài lòng về chất
lượng đào tạo của chương trình theo mẫu khảo sát
chung của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả phân tích thống kê Cronbach’s Alpha cho thấy
các câu hỏi khảo sát có độ tin cậy nội tại cao, có tính
thống nhất và đều nhằmhướng để khảo sát sự hài lòng
của sinh viên. Khi tiến hành phân tích EFA, các câu
hỏi khảo sát được phân nhóm lại theo ba nhóm chính
là Chất lượng chương trình đào tạo, Chất lượng đội
ngũ giảng viên – tổ chức đào tạo và Chất lượng các
hoạt động hỗ trợ người học. Kết quả nghiên cứu này
sẽ được sử dụng để cải tiến mẫu khảo sát sử dụng cho
tất cả các chương trình đào tạo khác tại Đại học Y
Dược thành phố Hồ chí Minh.
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Bảng 4: Kết quả p hân tích EFA thang đo các yếu tố

Biến quan sát Nhân tố

1 2 3

I1 0,65

I2 0,78

I3 0,77

I4 0,68

II1 0,81

II2 0,82

II3 0,76

II4 0,78

III1 0,60

III2 0,60

III3 0,57

III4 0,61

III5 0,57

IV1 0,56

IV2 0,60

IV3 0,78

IV4 0,71

IV5 0,77

IV6 0,78

Eigenvalue 4,95 4,89 3,59

Phương sai trích 0,26 0,52 0,70
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ABSTRACT
Surveying learners' opinions is one of the crucial data channels in the accreditation and quality as-
surance of education and training, serving as a database to help training programs consider quality
improvements. Since 2019, the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City has con-
ducted surveys on the satisfaction levels of graduating students regarding the quality of training
programs in all undergraduate programs. However, the survey sample has not yet been statisti-
cally evaluated for internal reliability and the grouping of survey questions. In this study, the survey
results of Dental programs (Dental Surgery and Dental Prosthetics programs) were used as a rep-
resentative sample for statistical analysis using Cronbach's Alpha and Exploratory Factor Analysis
(EFA). The results showed that the number of survey samples collected (115 samples) met the sam-
pling requirements. The survey questions had high Cronbach's Alpha coefficients (above 0.8). The
EFA analysis suggested regrouping the questions into three main survey groups: Quality of the
training program, Quality of the teaching staff – training organization, and Quality of student sup-
port activities. This research result will serve as a basis for improving the survey model used for
all other training programs at the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City in the
coming years.
Key words: Satisfaction Survey, Training Program, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi
Minh City
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	Xử lý dữ kiện 
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